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1 16340101024 Triệu Thị Diệu Bình 20/06/1998 C13D3 8,77 80 Giỏi 4235000

2 16340101316 Vũ Minh Quý 06/07/1998 C13D5 8,69 84 Giỏi 4235000

3 16340101219 Phạm Diệu Linh 14/10/1998 C13D5 8,69 82 Giỏi 4235000

4 16340101110 Dương Thị Hân 26/02/1998 C13D5 8,69 80 Giỏi 4235000

5 16340101350 Nguyễn Thị Thu Thảo 09/11/1998 C13D7 8,58 81 Giỏi 4235000

6 16340101348 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/05/1998 C13D4 8,58 80 Giỏi 4235000

7 16340101248 Nguyễn Văn Minh 29/12/1997 C13D1 8,50 84 Giỏi 4235000

8 16340101074 Trịnh Hồng Đông 01/01/1996 C13D5 8,50 82 Giỏi 4235000

9 16340101018 Vũ Thị Lan Anh 15/09/1998 C13D4 8,50 80 Giỏi 4235000

10 16340101263 Nguyễn Thị Ngân 12/09/1998 C13D2 8,50 80 Giỏi 4235000

11 16340101160 Nguyễn Thị Thanh Huyên 16/01/1998 C13D2 8,50 80 Giỏi 4235000

12 16340101250 Phạm Thị Mượt 16/09/1997 C13D2 8,50 80 Giỏi 4235000

13 16340101241 Hoàng Đình Mạnh 18/10/1998 C13D5 8,46 82 Giỏi 4235000

14 16340101437 Nguyễn Hữu Vượng 28/12/1998 C13D6 8,46 81 Giỏi 4235000

15 16340101429 Phạm Thị Hồng Vân 12/05/1998 C13D7 8,46 80 Giỏi 4235000

16 16340101121 Nguyễn Minh Hiếu 21/08/1998 C13D1 8,46 80 Giỏi 4235000

17 16340101361 Lê Trọng Thinh 21/05/1997 C13D6 8,42 82 Giỏi 4235000

18 16340101265 Đào Hồng Ngọc 14/04/1998 C13D6 8,42 82 Giỏi 4235000

19 16340101413 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/01/1998 C13D6 8,42 81 Giỏi 4235000

20 16340101366 Nguyễn Thị Thu 03/08/1998 C13D5 8,42 80 Giỏi 4235000

21 16340101078 Hà Huỳnh Đức 01/06/1998 C13D7 8,38 84 Giỏi 4235000

22 16340101324 Nguyễn Đức Sinh 28/07/1998 C13D7 8,38 82 Giỏi 4235000
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